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  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                          Môn SINH HỌC    Lớp 12 THPT 

                                                               Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)       






        Số câu trả lời trắc nghiệm: 50 câu (đề có 08  trang)

                               
                                                   

Học sinh làm bài bằng cách chọn và đánh dấu chéo (X) ở Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng.
Họ và tên học sinh: ............................................................................................................................

Số báo danh: 

Câu 1: Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện.

B. Tiến hoá nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.

C. Kết quả của tiến hoá nhỏ là hình thành các nhóm phân loại trên loài.

D. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) đưa đến sự hình thành loài mới.

Câu 2: Loài bông của châu Âu có 2n = 26 NST đều có kích thước lớn, loài bông hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 NST đều có kích thước nhỏ hơn. Loài bông trồng ở Mĩ được tạo ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang dại ở Mĩ. Loài bông trồng ở Mĩ có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là
A. 26 NST lớn và 26 NST nhỏ.
B. 13 NST lớn và 26 NST nhỏ.

C. 13 NST lớn và 13 NST nhỏ.
D. 26 NST lớn và 13 NST nhỏ.

Câu 3: Khi nói về vai trò của ADN, nội dung nào dưới đây là không đúng?

A. Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ nhờ cơ chế tái bản.
B. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
C. Đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa thông qua các đột biến của ADN.
D. Mang thông tin di truyền qui định sự hình thành tính trạng của cơ thể.
Câu 4: Người ta vận dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen có hại ở một số giống cây trồng?

A. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.
B. Đảo đoạn NST.
C. Mất đoạn nhỏ NST.
D. Thêm đoạn NST.
Câu 5: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên NST thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là

A. 45.
B. 135.
C. 15.
D. 90.

Câu 6: Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

1. Một loài thực vật có 9 nhóm gen liên kết thì có số loại thể 3 đơn tối đa = 27.

2. Cho một cây P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sinh ra F1 có cá thể mang kiểu gen AAbbbdd, kết quả này do một tế bào sinh dục có cặp NST mang Bb không phân li trong lần giảm phân I.

3. Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một đơn tối đa có thể được tạo ra trong loài này là 7.

4. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng của một cá thể thuộc loài này đang nguyên phân ở kì sau thấy có 50 NST. Cá thể này thuôc dạng đột biến thể 3.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 7: Ở sinh vật nhân chuẩn, khi nói về sự di truyền của gen ngoài nhân, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

1. Không có quy luật di truyền nghiêm ngặt như sự di truyền của gen trong nhân.

2. Vai trò bố mẹ tương đương nhau trong việc truyền gen cho con.

3. Kết quả phép lai thuận khác phép lai nghịch.

4. Tính trạng được di truyền theo dòng mẹ.

5. Gen nằm ngoài nhân luôn tác động độc lập với gen trong nhân.

           Phương án đúng là

A. 1.
B. 3
C. 2.
D. 4
Câu 8: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về thể dị đa bội?

1. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

2. Thể song nhị bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

3. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

4. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hoá.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 9: Xét 2 gen không alen cùng nằm trên một cặp NST thường, mỗi gen có 3 alen. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen dị hợp tử cả 2 cặp gen ?
A. 18.
B. 6
C. 12.
D. 9.

Câu 10: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai, nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lại có ưu thế lai.

B. Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau.

C. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống.

D. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội.

Câu 11: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen trên NST thường, alen A : hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a : hoa trắng. Quần thể ban đầu (P) có tỉ lệ cây hoa trắng bằng 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, tỉ lệ cây hoa trắng chiếm 16% ở quần thể F1. Biết tần số alen của các cây làm bố và làm mẹ ở P như nhau và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các cây hoa đỏ đồng hợp trong số hoa đỏ ở P là :
A. 21/25
B. 12/25
C. 9/15
D. 9/25
Câu 12: Khi nói về liên kết gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
1. Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
2. Liên kết gen là do các gen cùng nằm trên 1 NST nên không thể phân li độc lập với nhau được.
3. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng có gen liên kết.
4. Ở các loài lưỡng bội, số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn trong tế bào.
5. Các gen trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau.
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 13: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, tính trạng hình dạng quả do một gen khác có 2 alen quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1) F2 có 9 loại kiểu gen

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn

(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 14: Một đoạn ADN đã được cắt sẵn 2 đầu cùng bằng một enzym giới hạn A, phía trong mỗi đầu đoạn ADN này có một trình tự nuclêôtit phù hợp với enzym giới hạn B. Một véctơ plasmit chỉ có vị trí cắt của enzym giới hạn B. Bằng cách nào có thể cài được đoạn ADN này vào véctơ plasmit?
A. Cắt 2 đầu của đoạn ADN bằng enzim giới hạn B và cắt plasmit bằng loại enzim này rồi nối đoạn ADN đó vào plasmit bằng enzim ADN-ligaza.

B. Cắt véctơ plasmit bằng enzym B rồi cài đoạn ADN vào vị trí đã cắt của plasmit và dùng enzim ADN-ligaza nối lại với nhau.

C. Cắt véctơ plasmit bằng enzym giới hạn B rồi sửa chữa 2 đầu dính thích hợp và nối đoạn ADN vào véctơ plasmit bằng enzym giới hạn A.

D. Cắt véctơ plasmit bằng enzim ADN-ligaza, rồi nối đoạn ADN vào vị trí đã cắt của plasmit.

Câu 15: Ở thỏ, màu lông do tương tác của 2 cặp gen không alen phân li độc lập : A-B- cho lông đen, A-bb cho lông đốm, aaB- và aabb đều cho lông trắng. Kích thước lông, D : lông dài > d : lông ngắn. Cho 2 thỏ (P) chưa biết kiểu gen lai nhau thu được F1 có 28,125% thỏ lông đốm, dài. Biết các gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cho các thỏ lông đốm, dài F1 này giao phối ngẫu nhiên với nhau được F2. Có bao nhiêu kết luận đúng về sự di truyền của 2 tính trạng này qua các thế hệ?

1. Hai thỏ P có kiểu gen giống nhau nhau.

2. F1 có lông đen, dài chiếm tỉ lệ 9/32.

3. F2 có lông trắng, ngắn toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 1/81.

4. F1 có thỏ lông trắng, ngắn chiếm tỉ lệ 12,5%.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 16: Có bao nhiêu hiện tượng sau đây thuộc cách li trước hợp tử?

1. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

2. Hợp tử được hình thành và phát triển nhưng con lai chết non.

3. Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc nhưng hợp tử không phát triển.

4. Loài A chỉ ra hoa vào mùa Xuân, loài B chỉ ra hoa vào mùa Thu nên không thụ phấn cho nhau.

5. Lừa giao phối với ngựa đẻ ra con la không có khả năng sinh sản.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17: Có 4 tế bào sinh dưỡng cùng loài 2n = 16 đã nguyên phân liên tiếp số lần như nhau cần môi trường nội bào đã cung cấp 448 NST đơn. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu tất cả tế bào con sinh ra tiếp tục nguyên phân 1 lần nữa thì cần môi trường nội bào cung thêm 512 NST đơn.
B. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào bằng 8.
C. Số crômatit trong tất cả các tế bào đang tham gia nguyên phân lần cuối cùng khi đang ở kì giữa bằng 256.
D. Số NST đang ở kì sau trong tất cả các tế bào đang tham gia nguyên phân lần cuối cùng bằng 256.
Câu 18: Ở cà chua, alen A : quả tròn trội hoàn toàn so với alen a : quả lê; alen B : quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b : quả vàng. Cho 2 cây (P) lai nhau thu được F1 có 75% cây quả tròn, đỏ : 25% cây quả lê, vàng. Cho một cây quả tròn, đỏ F1 lai với một cây quả lê, vàng thu được F2 toàn cây quả tròn, đỏ. Cây quả tròn, đỏ F1 đem lai đó chiếm tỉ lệ trong số cây quả tròn, đỏ F1 bằng bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

A. 1/4
B. 1/9.
C. 2/3
D. 1/3
Câu 19: Thứ tự nào dưới đây của các đại địa chất là đúng ?

A. Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh.

B. Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh.

C. Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.

D. Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.

Câu 20: Màu hoa đậu thơm do 2 cặp gen không alen trên 2 cặp NST thường tương tác nhau hình thành : A-B- cho hoa đỏ, còn A-bb, aaB- và aabb đều cho hoa trắng. Cho  2 cây đều thuần chủng có gen khác nhau là cây hoa đỏ và cây hoa trắng lai nhau được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho các cây hoa trắng F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F3. Kết luận nào sau đây đúng? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
A. F3 có tỉ lệ các cây hoa trắng đồng hợp bằng 17/49.
B. F3 có tỉ lệ hoa đỏ bằng 1/2 hoa trắng.
C. F2 có 7 kiểu gen quy định hoa trắng.
D. F2 có hoa đỏ đồng hợp chiếm tỉ lệ bằng 1/4 số hoa đỏ.
Câu 21: Khi nói về công nghệ nuôi cấy hạt phấn, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

1. Các hạt phấn riêng lẻ có thể mọc trên môi trường nhân tạo thành các cây đơn bội.

2. Lưỡng bội hoá dòng tế bào n thành dòng tế bào 2n là phương pháp duy nhất tạo thành cây 2n hoàn chỉnh.

3. Trong chọn giống cây trồng, để những gen lặn có lợi nhanh chóng được khai thác, người ta có thể sử dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa.

4. Ưu điểm nổi bật của phương pháp chọn giống bằng cách nuôi cấy hạt phấn là tạo nhanh các dòng thuần chủng, tính trạng chọn lọc được sẽ rất ổn định.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 22: Ở cà chua, alen A : quả đỏ >  alen a : quả vàng; alen B : quả tròn > alen b : quả lê. Có các phép lai sau đây:

(1) Ab/aB × AB/aB            (2) AB/ab × AB/ab            (3) Ab/aB × AB/Ab  

(4) AB/ab × AB/aB            (5) AB/ab × AB/Ab           (6) AB/ab × Ab/aB

(7) AaBB × Aabb               (8) AaBb × AABb             (9) AaBb × aaBb

Biết không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phép lai trên luôn cho tỉ lệ kiểu hình con lai là 3:1?

A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 4.
Câu 23: Vai trò của lactozơ trong sự điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân sơ là :

A. Làm cho gen cấu trúc không hoạt động.

B. Làm thay đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế nên prôtêin này không gắn vào vùng O.

C. Làm bất hoạt prôtêin ức chế, nên prôtêin này gắn vào vùng O.

D. Làm cho gen điều hòa không hoạt động.

Câu 24: Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25 AA : 0,40 Aa : 0,35 aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là :

A. 0,35 AA : 0,20 Aa : 0,45 aa.
B. 0,375 AA : 0,100 Aa : 0,525 aa.

C. 0,25 AA : 0,40 Aa : 0,35 aa.
D. 0,425 AA : 0,050 Aa : 0,525 aa.

Câu 25: Alen A : hoa vàng > alen a : hoa trắng. Một quần thể xuất phát P có cấu trúc di truyền gồm 0,6 AA : 0,4 Aa. Cho tự thụ phấn liên tiếp sinh ra F3 trong trường hợp không có đột biến và gây chết xảy ra. Có bao nhiêu nhận định sau đây sai?
1. F3 có 1,25% hoa trắng.            

2. F3 có 82,5% hoa vàng.                 

3. F3 có tần số alen a = 0,4.      

4. Nếu cho F3 tự thụ phấn thì F4 có tỉ lệ thể đồng hợp trội sinh ra bằng 78,75%.

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 26: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền qua các thế hệ tế bào và các thế hệ cơ thể nhờ cơ chế

A. nhân đôi ADN.
B. phiên mã.
C. Nguyên phân.
D. dịch mã.

Câu 27: Cơ thể có kiểu gen AaXBdXbD khi phát sinh giao tử có tần số hoán vị gen = 20% thì tỉ lệ % các loại giao tử hoán vị sinh ra là

A. AXBd = AXBd = aXBd = aXbd = 5%.
B. AXBd = AXbd = aXBD = aXbd = 5%.
C. AXBd = AXbd = aXBd = aXbd = 5%.
D. AXBD = AXbd = aXBD = aXbd = 5%.
Câu 28: Có một loài sâu đục thân gây bệnh ở ngô phát tán trong một vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu 2 giống ngô Bt+ và S. Giống Bt+ mang gen Bt có khả năng kháng sâu, còn giống ngô S thì không. Loài sâu này là thức ăn chính của một loài chim trong vùng. Giả sử loài chim bị tiêu diệt một cách đột ngột bởi hoạt động săn, bắn. Hậu quả nào sau đây có xu hướng xảy ra sớm nhất ?

A. Sự tăng nhanh số lượng các dòng ngô lai có khả năng kháng bệnh.
B. Tỉ lệ chết của giống ngô Bt+ tăng lên.
C. Tỉ lệ chết của loài sâu đục thân tăng lên.
D. Tỉ lệ chết của giống ngô S tăng lên.
Câu 29: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, tính trạng hình dạng quả do một gen khác có 2 alen quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1) F2 có 9 loại kiểu gen

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn

(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 30: Khi nói về tần số kiểu gen của quần thể, có bao nhiêu kết luận sau đây sai?

1. Tần số các kiểu gen của một gen còn được gọi là cấu trúc di truyền của quần thể về gen đó.

2. Tần số các kiểu gen của một gen không có tính đặc trưng cho quần thể.

3. Tần số các kiểu gen của một gen không phụ thuộc vào khả năng sinh sản và tử vong của các cá thể trong quần thể.                         

4. Tần số mỗi kiểu gen là tỉ lệ số cá thể có kiểu gen đó trong quần thể.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 31: Ở ruồi giấm, A : thân xám > a : thân vàng nằm gần một đầu mút của NST X. Một ruồi giấm đực thân xám bị chiếu xạ rồi đem lai với một ruồi cái thân vàng, trong số ruồi con thu được có một ruồi đực thân xám. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh đều diễn ra bình thường và các gen không thay đổi cấu trúc. Nguyên nhân xuất hiện ruồi đực thân xám có thể do

A. đột biến đảo đoạn NST.
B. đột biến chuyển đoạn NST.

C. đột biến mất đoạn NST.
D. đột biến lặp đoạn NST.

Câu 32: Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là

A. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
B. gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
C. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
D. gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.
Câu 33: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm  phân chỉ sinh ra giao từ lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

1. AAaaBbbb  ×  aaaaBBbb.                   4. AaaaBBbb  ×  AaaaBbbb.

2. AAaaBBbb  × AaaaBbbb.                   5. AaaaBBbb  ×  aaaaBbbb.

3. AaaaBBBb  × AAaaBbbb.                  6. AaaaBBbb  ×  aabb.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 34: Bằng chứng tiến hoá nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B. Tất cả các cơ thể sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

C. ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

D. Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

Câu 35: Khi nói về nhóm gen liên kết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST tạo thành nhóm gen liên kết.

2. Các gen trong bộ NST 2n của tế bào tạo thành một nhóm gen liên kết.
3. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ NST đơn bội của loài.

4. Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14 nên có 14 nhóm gen liên kết.

5. Các gen trong một nhóm liên kết thường phân li cùng nhau trong di truyền.

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 36: Có bao nhiêu nội dung sau đây là giả thuyết của Menđen đưa ra để giải thích kết quả thí nghiệm lai một tính trạng của mình?

1. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

2. Trong tế bào, các nhân tố di truyền không hòa trộn vào nhau.

3. Cặp nhân tố di truyền phân li đồng đều về giao tử nên mỗi giao tử sinh ra chỉ mang 1 nhân tố của cặp nhân tố. 

4. Cơ thể lai F1 khi phát sinh giao tử cho "giao tử thuần khiết".

5. Mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên NST được gọi là lôcut.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 37: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

1. Đột biến ở mã mở đầu sẽ làm cho quá trình sao mã hay dịch mã không thực hiện được.

2. Chỉ có đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác trong một bộ ba của vùng mã hóa mới có thể làm xuất hiện bộ ba mã kết thúc sớm.

3. Xuất hiện riêng lẻ và vô hướng.

4. Khi xuất hiện badơ dạng hiếm lúc ADN đang nhân đôi có thể tạo ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

5. Một phân tử acridin chèn vào một mạch khuôn lúc ADN đang nhân đôi sẽ tạo ra gen đột biến mất một cặp nuclêôtit.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 38: Ở một loài đậu, mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho 2 thứ đều thuần chủng (P) : cây hạt trơn, có tua cuốn × cây hạt nhăn, không có tua cuốn được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ 3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn. Sau đó cho F2 tự thụ phấn 2 thế hệ liên tiếp sinh ra F4 với diễn biến giảm phân ở các thế hệ liên tiếp đó đều như F1. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

1. Đến F4 tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen giảm đi 87,5% so với F1. 

2. Đến F4 sinh ra mỗi kiểu gen giống thế hệ P có tỉ lệ bằng 43,75%.

3. Từ F2 đến F4 đều có tỉ lệ các kiểu gen giống tỉ lệ các kiểu hình.

4. F4 có tỉ lệ kiểu gen dị hợp 1 cặp gen bằng 37,5%.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 39: Theo Đacuyn, đối tượng của CLTN là

A. các cá thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

B. quần thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

C. các cá thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

D. quần thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản.

Câu 40: Cho một cây đậu tương có lá màu xanh đậm lai với cây đậu tương có lá màu xanh nhạt được F1 có 25 cây có lá màu xanh đậm và 26 cây có lá màu xanh nhạt. Cho một cây có lá màu xanh nhạt F1 tự thụ phấn được F2 có 29 cây có lá màu xanh đậm và 59 cây có lá màu xanh nhạt. Biết màu lá do một gen có 2 alen trên NST thường quy định và không có đột biến xảy ra trong quá trình lai. Giải thích nào sau đây phù hợp với đặc điểm di truyền màu lá đậu tương này ?

A. Lá màu xanh nhạt là tính trạng trung gian và có hiện tượng gây chết 1 trong 2 đồng hợp.

B. Lá xanh đậm trội hoàn toàn so với lá xanh nhạt và có hiện tượng gây chết đồng hợp lặn.

C. Lá xanh đậm trội hoàn toàn so với lá xanh nhạt và có hiện tượng gây chết đồng hợp trội.

D. Lá xanh đậm trội không hoàn toàn so với lá xanh nhạt và có hiện tượng gây chết đồng hợp trội.

Câu 41: Cho các phương pháp sau : 

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ. 

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài. 

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1. 

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội. 

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là :

A. (1), (2).
B. (2), (3).
C. (1), (4).
D. (1), (3).

Câu 42: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến lặp đoạn NST dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen.

B. Đột biến chuyển đoạn xảy ra do trao đổi chéo không cân vế giữa 2 crômatit không chị em của của cặp NST tương đồng.

C. Cơ thể mang đột biến đảo đoạn hoặc đột biến chuyển đoạn có thể không có biểu hiện trên kiểu hình.

D. Đột biến chuyển đoạn trong một NST không làm thay đổi nhóm gen liên kết.

Câu 43: Có các đặc điểm và tính chất của các loại ARN ở sinh vật nhân thực như sau:

1. dạng sơ khai có các exon và intron nằm xen kẻ nhau

2. có cấu trúc hình lá gồm 3 thùy                                 

3. mỗi loại có bộ ba đối mã đặc trưng

4. được tổng hợp bởi ARN pôlimeraza                       

5. làm khuôn tổng hợp prôtêin

6. cuộn xoắn cùng với prôtêin                                     

7. có cấu trúc dạng mạch thẳng

Số đặc điểm và tính chất nêu trên thuộc phân tử mARN là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 44: Một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen trội lặn hoàn toàn của một gen quy định biểu hiện trong sơ đồ phả hệ ở một gia đình như sau:

                                                                                           ( :  nữ bình thường

Một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen trội lặn hoàn toàn của một gen quy định biểu hiện trong sơ đồ phả hệ ở một gia đình như sau:

                                                                                                ( :  nữ bình thường

 I            1□            (2       3 □           (4                 

 ( :  nữ bị bệnh

II             1(         2□            (3         □                    
 
 ( :  nam bị bệnh

III                          1□          2(                                             □ :  nam bình thường

Biết không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

1. Bệnh do alen lặn nằm trên NST X quy định. 
2. Bệnh do alen lặn nằm trên NST thường quy định
3. Bệnh có thể biểu hiện ở nam và nữ với xác suất như nhau.

4. Cha mẹ đều bình thường có thể sinh con trai hay con gái bị bệnh.

5. Những người con gái bình thường có gen gây bệnh chiếm tỉ lệ 1/2 trong số con gái bình thường sinh ra từ gia đình có em trai bị bệnh và cha mẹ đều bình thường.

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 45: Một đột biến gen xảy ra trong gen quy định tổng hợp chất ức chế thuộc operon Lac ở vi khuẩn E. coli làm cho sản phẩm của gen này không gắn được vào trình tự vận hành. Hậu quả của đột biến này là
A. các gen cấu trúc trong operon Lac biểu hiện liên tục.

B. các gen cấu trúc trong operon Lac không biểu hiện.

C. các gen cấu trúc trong operon Lac không biểu hiện hay biểu hiện yếu đi.

D. các gen cấu trúc trong operon Lac chỉ biểu hiện khi có lactose.

Câu 46: Trong quá trình  giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AD/ad đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là

A. 640.
B. 360.
C. 180.
D. 820.

Câu 47: Khi nói về hình thành loài mới bằng cách li địa lí, có bao nhiêu phát biểu sây đây đúng?

1. Hình thành loài bằng cách li địa lí là phương thức thường xảy ra ở các loài thực vật và các loài động vật ít di động xa.

2. Nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài là cách li địa lí. 

3. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

4. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 48: Ở một loài thực vật, xét các gen nằm trên NST thường, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen đều trội là trội hoàn toàn. Cho cây cao, quả đỏ, tròn (P) tự thụ phấn thu được F1 có cây cao, quả đỏ, dài chiếm tỉ lệ 13,5%; cây thân thấp, quả vàng, dài chiếm tỉ lệ 1% và các kiểu hình khác. Biết tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn có tần số hoán vị gen bằng nhau và khác 50%; không có đột biến xảy ra; các cây F1 đều sống và phát triển như nhau; chiều cao cây có 2 alen A, a; màu sắc quả có 2 alen B, b; dạng quả có 2 alen D, d; 3 cặp gen này nằm trên 2 nhóm liên kết khác nhau. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

1. Hai tính trạng chiều cao cây và màu sắc quả có gen cùng nằm trong một nhóm liên kết.

2. F1 có 27 kiểu gen khác nhau.

3. F1 có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 13%. 

4. F1 có tỉ lệ các kiểu hình mang 1 tính trạng trội là 13,5%.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 49: Ở lúa, alen A : cây cao > alen a : cây thấp; alen B : gạo đục > alen b : gạo trong. Cho 1 cây dị hợp tử 2 cặp gen (P) về 2 tính trạng này tự thụ phấn được F1 có 66% cây cây cao, gạo đục. Cho tất cả các cây F1 có các kiểu hình còn lại giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Biết không có đột biến xảy ra, diễn biến giảm phân của các tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn F1 là như nhau. Tính theo lí thuyết, loại cây thấp, gạo trong F2 chiếm tỉ lệ

A. 100/169.
B. 12/289.
C. 144/289.
D. 50/169.

Câu 50: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình thân cao quả đỏ chiếm tỉ lệ 54%. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng về sự di truyền của các tính trạng trên? Biết rằng diễn biến nhiễm sắc thể ở 2 giới giống nhau. Không có đột biến mới phát sinh.

(1) Hai cặp gen phân li độc lập.

(2) Cả 2 cơ thể P đều dị hợp 2 cặp gen, kiểu gen có thể giống nhau hoặc khác nhau.

(3) Tỉ lệ kiểu hình trội về một trong 2 tính trạng ở F1 chiếm 42%.

(4) Tỉ lệ kiểu gen thuần chủng trong số các cây thân cao, quả đỏ chiếm 2/27.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ 865

	Câu
	Đ.A
	
	Câu
	Đ.A
	
	Câu
	Đ.A
	
	Câu
	Đ.A
	
	Câu
	Đ.A

	1
	C
	
	11
	C
	
	21
	D
	
	31
	B
	
	41
	C

	2
	A
	
	12
	A
	
	22
	A
	
	32
	B
	
	42
	B

	3
	B
	
	13
	C
	
	23
	B
	
	33
	C
	
	43
	B

	4
	C
	
	14
	A
	
	24
	D
	
	34
	B
	
	44
	B

	5
	B
	
	15
	D
	
	25
	D
	
	35
	A
	
	45
	A

	6
	C
	
	16
	B
	
	26
	A
	
	36
	B
	
	46
	A

	7
	C
	
	17
	A
	
	27
	D
	
	37
	D
	
	47
	D

	8
	D
	
	18
	D
	
	28
	D
	
	38
	D
	
	48
	D

	9
	A
	
	19
	C
	
	29
	B
	
	39
	A
	
	49
	C

	10
	C
	
	20
	A
	
	30
	C
	
	40
	A
	
	50
	C
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